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DANH SÁCH
Viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II phường Hưng Đạo
(Kèm theo Thông báo số      /TB-HDXTH, ngày 07/01/2026 của Hôi đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phường Hưng Đạo)

	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ, Đơn vị công tác
	Ghi chú

	A
	Hạng II lên hạng I
	
	

	I
	Khối Mầm non
	
	

	1
	Hoàng Thị Quyên
	16/07/1980
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	II
	Khối Tiểu học
	
	

	1
	Ngô Thùy Linh
	18/01/1982
	Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Anh Dũng
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Trang
	20/12/1983
	Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Anh Dũng
	

	3
	Trần Thị Kim Huệ
	13/03/1989
	Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Đa Phúc
	

	4
	Tạ Thị Phương Lan
	25/10/1974
	Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo
	

	5
	Trần Thị Thâu
	26/11/1976
	Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên Trường Tiểu học Anh Dũng
	

	6
	Nguyễn Thị Thu Hương
	23/12/1976
	Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên Trường Tiểu học Anh Dũng
	

	III
	Khối THCS
	
	

	1
	Bùi Đức Toàn
	30/01/1977
	Giáo viên Trường THCS Đa Phúc
	

	2
	Phạm Tuyết Nhung
	16/12/1986
	Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo
	

	B
	Hạng III lên hạng II
	
	

	I
	Khối Mầm non
	
	

	1
	Phạm Thị Huyền Hạnh
	10/12/1984
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	2
	Phạm Thị Quyên
	02/11/1982
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	3
	Phạm Thị Loãn
	20/02/1987
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	4
	Lưu Thị Hoa
	10/07/1989
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	5
	Nguyễn Thị Làn
	05/09/1991
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	6
	Hoàng Thị Tâm
	25/04/1984
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	7
	Trịnh Thị Thùy
	28/08/1985
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	8
	Hoàng Thị An
	28/05/1992
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	9
	Phạm Thị Thu Hương
	24/08/1992
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	10
	Phạm Thúy Mai
	01/05/1988
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	11
	Trần Thị Lữ
	20/06/1979
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	12
	Đỗ Thị Thư
	20/07/1982
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	13
	Đỗ Thị Phương Lan
	25/05/1994
	Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc
	

	14
	Bùi Thị Trà
	17/05/1974
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	15
	Trịnh Hồng Hạnh
	27/01/1979
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	16
	Đồng Thị Bằng
	05/02/1985
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	17
	Bùi Thị Như Quỳnh
	02/08/1985
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	18
	Đào Thị Minh Thuyết
	28/08/1982
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	19
	Nguyễn Thị Loan
	25/01/1977
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	20
	Phạm Thị Thu Hoài
	01/07/1982
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	21
	Phùng Thị Quỳnh
	25/06/1989
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	22
	Đỗ Thị Ngọc
	20/09/1982
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	23
	Phạm Thị Thủy
	16/01/1974
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	24
	Lê Thị Bảo
	18/12/1979
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	25
	Lưu Ánh Thùy
	26/05/1993
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	26
	Nguyễn Thị Quỳnh Thư
	04/08/1991
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	27
	Lương Thị Hiền
	09/09/1982
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	28
	Trần Thị Oanh
	05/04/1981
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	29
	Ngô Thị Thu Hằng
	01/07/1990
	Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo
	

	30
	Nguyễn Thị May
	23/03/1986
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	31
	Phạm Thị Thu Thảo
	29/11/1990
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	32
	Vũ Thị Hải Yến
	12/02/1989
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	33
	Nguyễn Thị Thu Trang
	21/08/1991
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	34
	Đồng Thị Ngát
	07/02/1982
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	35
	Phạm Thị Lan Phương
	14/11/1990
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	36
	Phạm Thị Hương Diệu
	23/11/1980
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	37
	Ngô Thị Phương Thảo
	29/09/1994
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	38
	Đinh Thị Kim Thoa
	20/06/1983
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	39
	Phạm Thị Thu Huyền
	12/12/1987
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	40
	Lê Thị Liễu
	28/01/1983
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	41
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	29/09/1985
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	42
	Nguyễn Thị Văn Thanh
	21/11/1982
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	43
	Phạm Thị Hồng
	07/01/1981
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	44
	Phạm Hồng Duyên
	04/08/1982
	Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng
	

	II
	Khối Tiểu học
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	12/07/1990
	Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo
	

	2
	Bùi Toàn Thắng
	30/04/1974
	Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo
	

	3
	Đào Thị Hiền
	03/04/1980
	Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo
	

	4
	Nguyễn Thị Thủy
	16/09/1985
	Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo
	

	5
	Lương Thị Loan
	30/05/1988
	Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo
	

	6
	Trần Văn Hai
	01/03/1972
	Giáo viên Trường Tiểu học Đa Phúc
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh
	19/08/1985
	Giáo viên Trường Tiểu học Đa Phúc
	

	8
	Đào Thị Mai Phương
	12/07/1992
	Giáo viên Trường Tiểu học Đa Phúc
	

	9
	Hoàng Thị Hương Giang
	20/09/1979
	Giáo viên Trường Tiểu học Đa Phúc
	

	10
	[bookmark: _GoBack]Phạm Thị Hương
	15/02/1986
	Giáo viên Trường Tiểu học Đa Phúc
	

	III
	Khối THCS
	
	

	1
	Phạm Khánh Huyền
	21/12/1991
	Giáo viên Trường THCS Anh Dũng
	

	2
	Nguyễn Thúy Luân
	04/03/1985
	Giáo viên Trường THCS Đa Phúc
	




